
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       PHÒNG KHẢO THÍ - ĐBCL                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỚP

ĐH 

QL VĂN HÓA 

K7

ĐH 

QTNH & DVAU 

K4A+B

CĐ 

QTNH & DVAU 

K15

CĐ 

QTDV LỮ HÀNH 

K14

CĐ

 QT KS K17

CĐ 

HƯỚNG DẪN 

K17

CĐ 

THANH NHẠC 

K11

70 133 38 26 47 27 8
SL p 2 5 1 1 2 1

Phòng 402B, 403B
601A, 603A, 

604A,701A, 703A
704A 401B 502A, 602A 201A

Ca 1

07h30

Ca 2

09h00

Triết học Mác - 

Lênin.

TL 90'

Triết học Mác - 

Lênin.

TL 90'

Chính trị 1.

TL 60'

Chính trị 1.

TL 60'

Chính trị 1.

TL 60'

Chính trị 1.

TL 60'

Ca 3

13h30

Tiếng Trung 1

(Nghe - Viết)

Ca 4

15h00
Tiếng Trung 1. Nói

Thứ 6

11/02/2022

Ca 1

07h30

Âm nhạc

 đại cương.

TL 60'

Tiếng Anh 1 

(Nghe - đọc - viết)

Thi tại phòng 704A

Tiếng Anh 1 

(Nghe - đọc - viết)

Thi tại 703A

Tiếng Anh 1 

(Nghe - đọc - viết)

Thi tại 601A, 603A

Tiếng Anh 1 

(Nghe - đọc - viết)

Thi tại 603A

Ca 2

09h00

Tiếng Anh 1. Nói

Thi tại 704A

Tiếng Anh 1. Nói

Thi tại 704A

Tiếng Anh 1. Nói

Thi tại 603A

Tiếng Anh 1. Nói

Thi tại 603A

Ca 1

07h30

Nghiệp vụ Bar 

(pha chế đồ uống)

 Thi TH tại phòng 

TH Bar

Ca 2

09h00

Văn hóa học 

đại cương.

TL. 60'

Tâm lí khách DL 

TL 60'

Tâm lí khách DL 

TL 60'

Tâm lí khách DL 

TL 60'

Lịch sử văn minh

 thế giới

TL. 60'

Thứ 4

09/02/2022

(Mồng 9 

Tết)

Thứ 2

14/02/2022

                     LỊCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021 -2022

                       CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 1 (Địa điểm thi: Cơ sở 2A)

THỜI 

GIAN

Thứ 5

10/02/2022



LỚP

ĐH 

QL VĂN HÓA 

K7

ĐH 

QTNH & DVAU 

K4A+B

CĐ 

QTNH & DVAU 

K15

CĐ 

QTDV LỮ HÀNH 

K14

CĐ

 QT KS K17

CĐ 

HƯỚNG DẪN 

K17

CĐ 

THANH NHẠC 

K11

70 133 38 26 47 27 8
SL p 2 5 1 1 2 1

Phòng 402B, 403B
601A, 603A, 

604A,701A, 703A
704A 401B 502A, 602A 201A

THỜI 

GIAN

Ca 1

07h30

Tiếng Anh 1 

(Nghe - Nói, thi tại 

601A, 603A, 604A, 

701A, 703A, 704A).

Tiếng Anh 1 

(Nghe - Nói, thi tại 

601A, 603A, 604A, 

701A, 703A, 704A).

Cắt tỉa và 

trang trí món ăn

(TH tại phòng TH)

Giao tiếp trong 

Kinh doanh. 

TN 60'

Giao tiếp trong 

Kinh doanh. 

TN 60'

Văn hóa ẩm thực

TL 60'

Ca 2

09h00

Ca 1

07h30

Ca 2

09h00

Kinh tế DL

TN. 60'

Marketing DL

TL. 60'

Kinh tế DL

TN. 60'

Kinh tế DL

TN. 60'

Kinh tế DL

TN. 60'

Ca 1

07h30

Giáo dục thể chất 1

(Thi tại sân trường 

2A)

Giáo dục thể chất 1

(Thi tại sân trường 

2A)

Giáo dục thể chất 1

(Thi tại sân trường 

2A)

Giáo dục thể chất 1

(Thi tại sân trường 

2A)

Giáo dục thể chất 1

(Thi tại sân trường 

2A)

Giáo dục thể chất 1

(Thi tại sân trường 

2A)

Giáo dục thể chất 1

(Thi tại sân trường 

2A)

Ca 2

09h00

Ca 1

07h30

Dân tộc học 

đại cương.

TN 60'

Địa chí 

Quảng Nình

(VĐ)

Tin học ứng dụng

(LT + TH tại phòng 

máy 302B)

Tin học ứng dụng

(LT + TH tại phòng 

máy 303B)

Ca 2

09h00

Tin học ứng dụng

(LT + TH tại phòng 

máy 302B, 303B)

Ca 3

13h30

Tin học ứng dụng

(LT + TH tại phòng 

máy 302B, 303B)

Tin học ứng dụng

(LT + TH tại phòng 

máy 303B)

Thứ 3

15/02/2022

Thứ 4

16/02/2022

Thứ 5

17/02/2022

Thứ 6

18/02/2022



LỚP

ĐH 

QL VĂN HÓA 

K7

ĐH 

QTNH & DVAU 

K4A+B

CĐ 

QTNH & DVAU 

K15

CĐ 

QTDV LỮ HÀNH 

K14

CĐ

 QT KS K17

CĐ 

HƯỚNG DẪN 

K17

CĐ 

THANH NHẠC 

K11

70 133 38 26 47 27 8
SL p 2 5 1 1 2 1

Phòng 402B, 403B
601A, 603A, 

604A,701A, 703A
704A 401B 502A, 602A 201A

THỜI 

GIAN

Ca 1

07h30

Nghiệp vụ 

chế biến món ăn.

(TH tại phòng TH)

Ca 2

09h00

Mĩ thuật đại cương

TL. 60'

Quản trị học.

TN. 60'

Quản trị học.

TN. 60'

Đại cương lịch sử

 Việt Nam.

TL 60'

Đại cương lịch sử

 Việt Nam.

TL 60'

Ca 1

07h30

Hệ thống di tích và 

danh thắng VN 

(VĐ tại 201A)

Hệ thống di tích và 

danh thắng VN (VĐ 

tại 201A)

Ca 2

09h00

Ca 1

07h30

Ca 2

09h00

Cơ sở văn hóa VN,

TN. 60'

Lý thuyết 

chế biến món ăn

TL. 60'

Cơ sở văn hóa VN,

TN. 60'

Cơ sở văn hóa VN,

TN. 60'

Ca 1

07h30

Ca 2

09h00

Sinh lý dinh dưỡng.

TL 60'

Địa lí tài nguyên 

và DL

TN. 60'

Đặc trưng văn hóa 

các dân tộc VN

(VĐ)

PHÒNG KHẢO THÍ - ĐBCL

Thứ 3

22/02/2022

Thứ 4

23/02/2022

Thứ 6

25/02/2022

Thứ 2

21/02/2022


